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             TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

                     Bản án số: 105/2020/DS-PT 

                  Ngày 27 - 8 - 2020 

                      V/v tranh chấp quyền sử dụng 

đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NNHHÂÂNN  DDAANNHH  

NNƯƯỚỚCC  CCỘỘNNGG  HHÒÒAA  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Mạnh Hùng 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Châu Thạch 

                                       Ông Nguyễn Văn Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Ông  hạ   h  c Minh  h ng – Th     T a án nhân 

dân t nh  â  Đ ng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Đỗ Thị Thúy - Kiể  sát viên  

Ngày 27 tháng 8 nă  2020, tại Trụ sở T a án nhân dân t nh  â  Đ ng xét 

xử phúc thẩ  công  hai vụ án thụ l  số: 38/2020/TLPT-DS ngày 18 tháng 02 

nă  2020 về việc: “Tranh chấp quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 46/2019/DS-ST ngày 14/11/2019 của T a án 

nhân dân huyện B  bị  háng cá , kháng nghị. 

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số: 181/2020/QĐ-PT ngày 24/6/2020; 

Thông bá  về việc  ở phiên t a xét xử phúc thẩ  vụ án dân sự số: 577/TB-TA 

ngày 06/8/2020 của T a án nhân dân t nh  â  Đ ng giữa các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Ngô  ê H, sinh nă : 1972  

Địa ch : Thôn 5, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

Người đại diện theo ủy quyền của ông H: Ông  ê Thanh D, sinh nă : 

1967. 

Địa ch : Số 11A LS, ph ờng LS, thành phố BL, t nh  â  Đ ng   

(Văn bản ủy quyền ngày 08/5/2018)  

- Bị đơn: Bà  hạ  Thị Thúy V, sinh nă : 1966  

Địa ch : Hẻm 268 Bùi Thị X,  h ờng 1, thành phố BL, t nh  â  Đ ng  
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Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Tiến  , sinh nă : 1956  

Địa ch : Số 31/1 UT,  h ờng 4, quận TB, Thành phố H  Chí Minh  

(Văn bản ủy quyền ngày 27/6/2019)  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Ủy ban nhân dân thành phố BL. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trung K – Chủ tịch  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Trung T –  hó Chủ tịch  

(Văn bản ủy quyền ngày 03/8/2016)  

2/ Anh Đỗ Trung H2, sinh năm: 1990. 

Địa ch : Hẻ  268 Bùi Thị X,  h ờng 1, thành phố BL, t nh  â  Đ ng  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Tiến  , sinh nă : 1956  

Địa ch : Số 31/1 UT,  h ờng 4, quận TB, Tp  H  Chí Minh  

(Văn bản ủy quyền ngày 27/6/2019)  

3/ Vợ ch ng ông Nguyễn Văn Th, sinh nă : 1958  

Bà Nguyễn Thị H, sinh nă : 1959  

Địa ch : Số 268/28 Bùi Thị X,  h ờng 1, thành phố BL, t nh  â  Đ ng  

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Đinh Tiến  , sinh nă : 1956  

Địa ch : Số 31/1 UT,  h ờng 4, quận TB, Thành phố H  Chí Minh  

(Văn bản ủy quyền ngày 01/7/2019)  

4/ Ông K’ B, sinh nă : 1969  

Địa ch : Thôn 2, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

5/ Ông K’  , sinh nă : 1957  

Địa ch : Thôn 3, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

6/ Vợ ch ng ông K’ B1, sinh nă : 1970  

Bà Ka D, sinh nă : 1973  

Địa ch : Thôn 3, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

7/ Bà Nguyễn Thị Thu H1, sinh nă : 1973  

Địa ch : Thôn 4, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

8/ Bà Nguyễn Thị H2, sinh nă : 1932  

Địa ch : Thôn HT, xã HĐ, huyện DT, t nh Hà Na   

- Người kháng cáo: Ông Ngô  ê H – Nguyên đơn. 

- Viện  iể  sát  háng nghị: Viện Kiể  sát nhân dân huyện BL 
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 (Ông   có  ặt; ông D có đơn xin xét xử vắng  ặt; các đ ơng sự  hác 

vắng  ặt). 

NỘI D NG V  ÁN 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 06/5/2013, đơn khởi kiện bổ sung ngày 

30/7/2015, ngày 20/5/2016 và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn ông Ngô Lê 

H cũng như người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Lê Thanh D 

trình bày thì:  

Diện tích đất tranh chấp 2 142m
2
 thuộc  ột phần thửa 165 tờ bản đ  08, 

xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng có ngu n gốc do ông H nhận chuyển nh ợng 

của ông K’B và  ngày 25/6/2008; diện tích đất tranh chấp 5 117  
2
 thuộc  ột 

phần thửa 115 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng có ngu n gốc d  

ông H nhận chuyển nh ợng của ông K’N và  ngày 16/02/2000 và  ột phần d  

ông H  hai phá và  nă  2001; Diện tích đất tranh chấp 81m
2
 thuộc  ột phần 

thửa 110 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng có ngu n gốc d  ông H 

nhận chuyển nh ợng của ông K’N và  ngày 16/02/2000 và  ột phần d  ông H 

 hai phá và  nă  2001; diện tích đất tranh chấp 3 930m
2
 thuộc  ột phần thửa 

142 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng có ngu n gốc là d  ông H 

nhận chuyển nh ợng của ông K’N và  ngày 16/02/2000 và  ột phần d  ông H 

 hai phá và  nă  2001; diện tích đất tranh chấp 2 602m
2
 thuộc thửa 114 tờ bản 

đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng có ngu n gốc là d  ông H nhận chuyển 

nh ợng của ông K’B và  ột phần d  ông H  hai phá và  nă  2001 nh ng hiện 

nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch  vợ ch ng ông Đỗ Quang   

và bà  hạ  Thị Thúy V tại Quyết định số 965/QĐ-UB ngày 14/4/2010, Quyết 

định số 2287/QĐ-UB ngày 15/6/2011 và Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 

24/01/2011 của UBND huyện BL. 

D  vậy, nay ông H  hởi  iện yêu cầu T a án tuyên hủy  ột phần Quyết 

định số 965/QĐ-UB ngày 14/4/2010, Quyết định số 2287/QĐ-UB ngày 

15/6/2011 và Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện 

BL và đề nghị T a án Công nhận t àn bộ diện tích đất trên là của ông H. 

Đại diện theo uỷ quyền của bà V, anh H2, ông Th, bà H là ông Đinh Tiến 

P trình bày: 

Ngu n gốc diện tích đất 2 142m
2
 thuộc  ột phần thửa 165 tờ bản đ  08, 

xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng là d  vợ ch ng ông K’B1 và bà Ka D chuyển 

nh ợng ch  vợ ch ng bà N, ông V  Sau đó, bà N, ông V chuyển nh ợng ch  ông 

K và ông B, ông K và ông B chuyển nh ợng ch  vợ ch ng ông  , bà V; ngu n 

gốc diện tích đất 5 117m
2
 thuộc  ột phần thửa 115 tờ bản đ  08, xã LT, huyện 

BL, t nh  â  Đ ng d  vợ ch ng ông K’B1 và bà Ka D chuyển nh ợng ch  vợ 

ch ng bà N, ông V  Sau đó, bà N, ông V chuyển nh ợng ch  vợ ch ng ông Đ, 

bà C, ông Đ, bà C chuyển nh ợng ch  ông C, ông C chuyển nh ợng ch  vợ 

ch ng ông  , bà V; ngu n gốc diện tích đất 81m
2
 thuộc  ột phần thửa 110 tờ 

bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng là d  vợ ch ng ông K’B1 và bà Ka 

D chuyển nh ợng ch  vợ ch ng bà N, ông V  Sau đó, bà N ông V chuyển 
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nh ợng ch  vợ ch ng ông Đ, bà C, ông Đ, bà C ờng chuyển nh ợng ch  bà 

Trần Thị T, bà T chuyển nh ợng ch  vợ ch ng ông  , bà V; ngu n gốc diện tích 

đất 3 930m
2
 thuộc  ột phần thửa 142 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  

Đ ng d  K’A chuyển nh ợng ch  ông K và ông B, sau đó ông K, ông B chuyển 

nh ợng ch  vợ ch ng ông  , bà V; ngu n gốc diện tích đất 2 602m
2
 thuộc thửa 

114 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng có ngu n gốc là của ng ời 

đ ng bà  dân tộc chuyển nh ợng ch  ông Nguyễn Công  1  Sau đó, ông  1 

Chuyển nh ơng lại ch  vợ ch ng ông  , bà V. 

Sau  hi nhận chuyển nh ợng vợ ch ng ông  , bà V canh tác tr ng cà phê, 

cây dâu, cây chè hạt ổn định ch  đến nă  2011 thì xảy ra tranh chấp đất v i ông 

Ngô  ê H. 

T àn bộ diện tích đất trên đ ợc vợ ch ng ông  , bà V nhận chuyển 

nh ợng và đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Quyết định 

số 965/QĐ-UB ngày 14/4/2010, Quyết định số 2287/QĐ-UB ngày 15/6/2011 và 

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện BL. Nay ông 

H là  đơn  hởi  iện yêu cầu T a án công nhận diện tích đất 5 117  
2
 thuộc  ột 

phần thửa 115 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 3 930m
2
 thuộc 

 ột phần thửa 142 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng; 81m
2
 thuộc 

 ột phần thửa 110 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng; 2.602m
2
 

thuộc thửa 114 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng và 2 142m
2
 

thuộc  ột phần thửa 165 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng ch  

ông H, đ ng thời ông H yêu cầu T a án tuyên hủy  ột phần Quyết định số 

965/QĐ-UB ngày 14/4/2010, Quyết định số 2287/QĐ-UB ngày 15/6/2011 và 

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện BL thì bà V, 

ông H2, ông Th, bà H h àn t àn  hông đ ng    

Đối v i diện tích trên là tài sản chung giữa vợ ch ng ông  , bà V và ông 

Th, bà H  Giữa vợ ch ng ông  , bà V và ông Th, bà H thỏa thuận the  văn bản 

thỏa thuận xử l  tài sản chung đ ợc Văn ph ng công chứng Đ nh Việt công 

chứng ngày 25/3/2013   

Ông Th, bà H  hông yêu cầu T a án giải quyết quyền lợi của  ình tr ng 

vụ án này, giữa ông Th, bà H sẽ tự giải quyết v i ông  , bà V, nếu  hông tự giải 

quyết đ ợc thì  hi có yêu cầu sẽ  hởi  iện sau   

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Đại diện theo ủy quyền của UBND huyện BL trình bày:  

Ông Ngô  ê H yêu cầu hủy  ột phần quyết định hành chính số 965/QĐ-

UBND ngày 14/4/2010, Quyết định số 2287/QĐ-UB ngày 15/6/2011 và Quyết 

định số 377/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện BL về việc Công 

nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch  bà  hạ  

Thị Thúy V và ông Đỗ Quang L đối v i các thửa 110; 114;115; 142; 165 tờ bản 

đ  08 xã xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng thì trình tự thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất tại các thửa đất nêu trên là h àn t àn đúng the  quy 
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định của pháp luật  D  vậy, đề nghị T a án giải quyết vụ án the  quy định của 

pháp luật  

Ông K’Búk trình bày:  

Và  ngày 25/6/2008, ông có chuyển nh ợng ch  ông Ngô  ê H diện tích 

đất  h ảng 3 000m
2
 v i giá 11 000 000 đ ng  hi chuyển nh ợng  hông đ  đạc 

cụ thể, hai bên có viết giấy tay v i nhau, ông đã nhận đủ tiền chuyển nh ợng  

 hần đất ông chuyển nh ợng ch  ông H the  bản trích đ  địa chính thửa đất 

the  hiện trạng sử dụng đất l ng ghép trên bản đ  địa chính ngày 22/7/2015 của 

Chi nhánh Văn ph ng đăng    đất đai huyện BL  Ông đề nghị T a án giải quyết 

vụ án the  quy định của pháp luật  

Ông K’PLợt trình bày:  

Gia đình ông có diện tích đất   h ảng 3 000m
2
, d  ông K’N là chủ hộ 

tr ng gia đình, gia đình thống nhất chuyển nh ợng diện tích đất trên ch  ông 

Ngô  ê H và  ngày 16/02/2000,  hi chuyển nh ợng hai bên có viết giấy tay v i 

nhau,  hông đ  đạc cụ thể, v i giá chuyển nh ợng là 2 400 000 đ ng, đã nhận 

đủ tiền và đã gia  đất ch  ông H quản l  canh tác  Chữ    tr ng giấy chuyển 

nh ợng đất ngày 16/02/2000 là của K’B1, e  rể ông  D  bố ông là K’N  hông 

biết chữ nên K’B1    và  bên chuyển nh ợng   úc này, ông là cán bộ địa chính 

xã LT nên có    xác nhận và  giấy chuyển nh ợng  Đến nă  2003, thì ông K’N 

chết, c n  ẹ ông chết nă  1995, ông K’N có hai ng ời c n là ông và Ka D. 

Và  nă  2007, vợ ch ng ông K’B1 và bà Ka D có chuyển nh ợng ch  

ông V bà N diện tích đất  h ảng 01 hét ta v i giá là 21 000 000 đ ng  hi chuyển 

nh ợng có viết giấy tay v i nhau và có ra thực địa để ch  đất,  hông đ  đạc cụ 

thể  Chữ    tr ng giấy chuyển nh ợng là của ông K’B1, phần diện tích ông 

K’B1 chuyển nh ợng có ngu n gốc d   hai phá nă  1995   hần đất ông K’N 

chuyển nh ợng ch  ông H the  bản trích đ  địa chính thửa đất the  hiện trạng 

sử dụng đất l ng ghép lên bản đ  địa chính để  iể  tra ngày 22/7/2015 của Chi 

nhánh Văn ph ng đăng    đất đai huyện BL, c n phần đất vợ ch ng ông K’B1 

và bà Ka D chuyển nh ợng ch  ông V, bà N thuộc thửa 110, 165, 162 tờ bản đ  

08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

Vợ chồng ông K’B1 và bà Ka D:  

H àn t àn thống nhất v i lời trình bày của ông K’ . 

Bà Nguyễn Thị Thu H1 trình bày:  

Bà V và ông H sống chung v i nhau từ nă  1995, đến nă  2005 thì ly 

hôn  Nă  2007, bà và ông H đã giải quyết x ng phần tài sản chung  Hiện nay, 

ông Ngô  ê H  hởi  iện yêu cầu bà  hạ  Thị Thúy V trả lại ch  ông H diện 

tích đất tranh chấp, nếu yêu cầu  hởi  iện của ông H đ ợc T a án chấp nhận thì 

bà  hông yêu cầu quyền lợi gì tr ng vụ án này   

Bà Nguyễn Thị H2 trình bày:  
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Bà là  ẹ đẻ của ông Đỗ Quang  , khi ông   chết  hông để lại di chúc  

Việc tranh chấp đất đai, tài sản trên  hông liên quan đến bà  D  vậy, bà đề nghị 

T a án giải quyết the  quy định của pháp luật  

Tại Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 46/2019/DS-ST ngày 14/11/2019 của T a 

án nhân dân huyện B   Xử: 

Không chấp nhận yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Ngô  ê H về 

việc “Tranh chấp quyền sử dụng đất” v i bị đơn bà   hạ  Thị Thúy V. 

Công nhận 81m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 110, tờ bản đ  08, xã LT, uyện 

BL, t nh  â  Đ ng, 5 117m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 115 tờ bản đ  08, xã LT, 

huyện BL, t nh  â  Đ ng, 3 930m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 142 tờ bản đ  08, 

xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 359m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 165, tờ bản 

đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 784m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 114, tờ 

bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng ch  ông Đỗ Quang  , bà   hạ  

Thị Thúy V. 

 hần đất công nhận ch  ông  , bà V the  bản trích đ  địa chính thửa đất 

the  hiện trạng sử dụng đất l ng ghép lên bản đ  địa chính ngày 22/7/2015 của 

Chi nhánh Văn ph ng đăng    đất đai huyện BL có tứ cận nh  sau:  

Đối v i 81m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 110, tờ bản đ  08, xã LT, huyện 

BL, t nh  â  Đ ng có tứ cận nh  sau: Một phía giáp thửa 115,  ột phía giáp 

thửa 114, hai phía c n lại giáp thửa 110 thuộc tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, 

t nh  â  Đ ng  

Đối v i 5 117m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 115 tờ bản đ  08, xã LT, huyện 

BL, t nh  â  Đ ng có tứ cận nh  sau: Hai phía giáp thửa 142,  ột phía giáp 

thửa 110,  ột phía giáp thửa 114 thuộc tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh 

 â  Đ ng  

Đối v i 3 930m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 142 tờ bản đ  08, xã LT, huyện 

BL, t nh  â  Đ ng có tứ cận nh  sau: Một phía giáp thửa 115,  ột phía giáp 

thửa 143, phía c n lại giáp thửa 142 thuộc tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh 

 â  Đ ng  

Đối v i 359m
2
 đất  thuộc  ột phần thửa 165, tờ bản đ  08, xã LT, huyện 

BL, t nh  â  Đ ng có tứ cận nh  sau: Một phía giáp thửa 110,  ột phía giáp 

thửa 114, phía c n lại giáp thửa 165 thuộc tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh 

 â  Đ ng 

Đối v i 784m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 114, tờ bản đ  08, xã LT, huyện 

BL, t nh  â  Đ ng có tứ cận nh  sau: Một phía giáp thửa 115,  ột phía giáp 

thửa 110,  phía  c n lại giáp thửa 114 thuộc tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh 

 â  Đ ng  

Không chấp nhận yêu cầu tuyên hủy  ột phần Quyết định số 965/QĐ-UB 

ngày 14/4/2010, Quyết định số 2287/QĐ-UB ngày 15/6/2011 và Quyết định số 

377/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện BL về việc công nhận 

quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch  bà  hạ  Thị 
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Thúy V và ông Đỗ Quang   sử dụng đất tại xã LT, huyện BL đối v i các thửa 

110; 114; 115; 142; 165 tờ bản đ  08 xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  

Buộc ông H phải trả lại diện tích 81m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 110, tờ 

bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 5.117m
2
 đất thuộc  ột phần thửa 

115 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 3 930m
2
 đất thuộc  ột 

phần thửa 142 tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 359m
2
 đất thuộc 

 ột phần thửa 165, tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng, 784m
2
 đất 

thuộc  ột phần thửa 114, tờ bản đ  08, xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng ch  bà 

 hạ  Thị Thúy V (Có trích đ  địa chính thửa đất the  hiện trạng sử dụng đất 

 è  the )  

Ng ài ra, T a án c n tuyên về án phí, chi phí tố tụng và quyền  háng cá  

ch  các bên đ ơng sự  

Ngày 04/12/2019, nguyên đơn ông Ngô  ê H có đơn  háng cá  yêu cầu 

T a án cấp phúc thẩ  chấp nhận t àn bộ yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn  

Ngày 27/11/2019, Viện  iể  sát nhân dân huyện BL có quyết định  háng 

nghị phúc thẩ  số: 200/QĐKN T-VKS-DS,  háng nghị t àn bộ bản án sơ thẩ , 

yêu cầu T a án cấp phúc thẩ  sửa bản án sơ thẩ  the  h  ng chấp nhận t àn bộ 

yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn  

Tại phiên tòa hôm nay: Ng ời đại diện the  ủy quyền của nguyên đơn ông 

Ngô  ê H là ông  ê Thanh D có đơn xin xét xử vắng  ặt nh ng vẫn giữ nguyên 

yêu cầu  hởi  iện và  háng cá  của nguyên đơn. 

Ng ời đại diện the  ủy quyền của bị đơn bà  hạ  Thị Thúy V là ông 

Đinh Tiến    hông chấp nhận  háng cá  của nguyên đơn và đề nghị giữ nguyên 

bản án sơ thẩ . 

Đại diện Viện  iể  sát nhân dân t nh  â  Đ ng nhận định: Việc chấp 

hành pháp luật của Thẩ  phán tr ng quá trình thụ l  và của Hội đ ng xét xử tại 

phiên t a là đúng pháp luật  Căn cứ Kh ản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 

đề nghị Hội đ ng xét xử hủy t àn bộ Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 46/2019/DS-ST 

ngày 14/11/2019 của T a án nhân dân huyện B . 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

[1] Về quan hệ tranh chấp: Xuất phát từ việc nguyên đơn ông Ngô  ê H 

 hởi  iện yêu công nhận diện tích đất 13.872m
2
 thuộc  ột phần thửa 165, 115, 

110, 142, 114 tờ bản đ  08 tại xã LT, huyện BL, t nh  â  Đ ng  D  đất đã cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch  bị đơn bà  hạ  Thị Thúy V nên đ ng 

thời nguyên đơn yêu cầu tuyên hủy  ột phần Quyết định số 965/QĐ-UB ngày 

14/4/2010, Quyết định số 2287/QĐ-UB ngày 15/6/2011 và Quyết định số 

377/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Uỷ ban nhân dân huyện BL. 

Bị đơn bà  hạ  Thị Thúy V  hông đ ng   v i yêu cầu  hởi  iện của 

nguyên đơn nên các bên phát sinh tranh chấp, nh ng T a án cấp sơ thẩ  ch  xác 

định quan hệ tranh chấp tr ng vụ án này là “Tranh chấp quyền sử dụng đất” là 
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thiết sót  à cần phải xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp quyền sử dụng 

đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt”   i đúng quy định của pháp luật  

[2] Về xác định t  cách tố tụng: Nguyên đơn ông Ngô  ê H  hởi  iện 

“Tranh chấp quyền sử dụng đất” đối v i bị đơn ông Đỗ Quang  , bà  hạ  Thị 

Thúy V. Tr ng quá trình giải quyết vụ án thì ông   chết (the  giấy chứng tử 

ngày 16/7/2013) nh ng T a án cấp sơ thẩ   hông đ a những ng ời  ế thừa 

quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông   và  tha  gia tố tụng v i t  cách là ng ời 

 ế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng the  quy định tại Điều 74 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự  à lại xác định bà Nguyễn Thị H2 ( ẹ ông  ) bà anh Đỗ Trung H2 (con 

ông  ) là ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tr ng vụ án này là  hông đúng 

quy định của pháp luật  

Hơn nữa, căn cứ và  các tài liệu chứng cứ có tr ng h  sơ vụ án thể hiện 

anh Đỗ Minh H1 là c n của ông Đỗ Quang   nh ng T a án cấp sơ thẩ  cũng 

 hông đ a anh H1 và  tha  gia tố tụng là vi phạ  nghiê  trọng thủ tục tố tụng, 

là  ảnh h ởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của anh H1. 

Mặt  hác, tại phiên t a hô  nay, ng ời đại diện the  ủy quyền của bị đơn 

bà  hạ  Thị Thúy V là ông Đinh Tiến    hai nhận t àn bộ diện tích đất hiện 

nay các bên đang tranh chấp ông đã nhận chuyển nh ợng của bà V, ông Th bằng 

giấy viết tay từ nă  2013 và ông đã thanh t án ch  bà V, ông Th hơn 

900 000 000 đ ng nh ng d  đất có tranh chấp nên ông ch a nhận đất  Tuy 

nhiên, ông xác định ông  hông có tranh chấp gì liên quan đến việc chuyển 

nh ợng quyền sử dụng đất trên giữa ông v i bà V, ông Th  Tr ng tr ờng hợp 

này, T a án cấp sơ thẩ  cũng cần phải đ a ông   và  tha  gia tố tụng v i t  

cách ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để tiến hành xác  inh là  rõ việc 

chuyển nh ợng quyền sử dụng đất nh  ông   trình bày, sau đó giải quyết các 

yêu cầu của đ ơng sự   i đúng quy định của pháp luật  

[3] Về nội dung: 

Tr ng quá trình giải quyết vụ án thì nguyên đơn ông Ngô  ê H cũng nh  

ng ời đại diện the  ủy quyền của nguyên đơn là ông  ê Thanh D ch  rằng diện 

tích đất tranh chấp có ngu n gốc từ nă  1998 đến nă  2008 ông H có nhận sang 

nh ợng của các ông Nguyễn Sỹ H3, K’ N, K’B, K’N (d  c n trai là ông K’B1) 

đứng ra chuyển nh ợng và bản thân ông H  hai phá thê   Sau  hi nhận chuyển 

nh ợng thì ông H trực tiếp quản l , sử dụng đến nă  2011 thì xảy ra tranh chấp 

v i bị đơn ông Đỗ Quang   và bà  hạ  Thị Thúy V.  

Bị đơn bà  hạ  Thị Thúy V cũng nh  ng ời đại diện the  ủy quyền của 

bị đơn là ông Đinh Tiến   ch  rằng diện tích đất tranh chấp có ngu n gốc là do 

bà V, ông   nhận chuyển nh ợng của các ông  hạ  Văn V, Nguyễn Thị N,   u 

Văn C  hạ  Thị T,  hạ  Đình K,  hạ  Công B và ông Nguyễn Công   và  

nă  2003  Sau  hi nhận chuyển nh ợng thì bà V, ông   trực tiếp quản l , sử 

dụng và đã đ ợc Ủy ban nhân dân huyện BL cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất the  đúng quy định của pháp luật  Tr ng quá trình quản l , sử dụng đến 

năm 2011 thì xảy ra tranh chấp v i ông Ngô  ê H.  
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Việc chuyển nh ợng quyền sử dụng đất ch  đ ợc các bên lập giấy tay, 

 hông có thể hiện số lô, số thửa, diện tích cũng nh  vị trí cụ thể và cũng  hông 

đ ợc công chứng, chứng thực the  quy định của pháp luật.  

Căn cứ và  các tài liệu chứng cứ d  nguyên đơn cung cấp ch  T a án để 

chứng  inh ch  yêu cầu  hởi  iện của  ình thể hiện diện tích đất tranh chấp d  

nguyên đơn nhận chuyển nh ợng và trực tiếp  hai phá thê , việc chuyển 

nh ợng các bên có viết giấy tay  Tr ng quá trình giải quyết vụ tại T a án cấp sơ 

thẩ , ông K’ N trình bày và  nă  2011, ông có sang nh ợng ch  ông H diện 

tích đất  h ảng 2000m
2
 thuộc tờ bản đ  08, tại xã LT, huyện BL  Sau  hi ra thực 

địa xe  xét thì ông biết diện tích đất ông sang nh ợng ch  ông H đã đ ợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ch  ông  , bà V; ông Trần Trung H2 trình 

bày nă  1997 ông sang nh ợng ch  ông H3 diện tích đất 5.000m
2
, đến nă  

1998 thì ông H3 sang nh ợng lại ch  ông H; Ông K’  (c n ông K’N) trình bày 

nă  2000 gia đình ông có chuyển nh ợng ch  ông H diện tích đất 3.000m
2
. Qua 

xe  xét bản trích đ  địa chính thửa đất thì ông xác định diện tích đất ông H 

đang sử dụng và có tranh chấp là d  gia đình ông chuyển nh ợng ch  ông H; 

ông K’B trình bày nă  2008 ông sang nh ợng ch  ông H diện tích đất 3.000m
2
. 

Đến nă  2010, thì ông đ ợc biết diện tích đất ông chuyển nh ợng ch  ông H đã 

đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông  , bà V  Qua xe  xét bản 

trích đ  địa chính thì ông nhất trí v i hiện trạng ông đã ch  dẫn và sang nh ợng 

cho ông H. 

Căn cứ và  các tài liệu chứng cứ d  bị đơn bà  hạ  Thị Thúy V cung cấp 

thể hiện: The  biên bản ghi lời  hai của ông  hạ  Công B (là ng ời chuyển 

nh ợng đất ch  bị đơn) ngày 24/7/2014 thể hiện: Và  nă  2013, vợ ch ng bà V, 

ông   có nhận sang nh ợng của ông  ột thửa đất diện tích  h ảng 1ha (B  số 

110), ngu n gốc đất d  ông B  ua lại của ông K’A và ông Võ, bà N; ng ài ra vợ 

ch ng bà V, ông   c n  ua lại của ông  hạ  Đình K  ột thửa đất  h ảng 4 sà  

(B  số 145),  ua của ông Chi  ột thửa đất diện tích  h ảng 5 sà  (đất này d  

vợ ch ng ông  hạ  Tự Đ và bà Nguyễn Thị C bán ch  ông C)  Tất cả các thửa 

đất trên đều thuộc  hu vực Đ i Thần (thôn 5, LT)  Nă  2010, vợ ch ng bà V, 

ông   là  thủ tục  ê  hai đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến 

nă  2011 thì đ ợc Uỷ ban nhân dân huyện BL cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối v i các thửa 115 diện tích 6320m
2
, thửa 110 diện tích 5004m

2 
, 

thửa 142 diện tích 8912m
2
,
  

 thửa 165 diện tích 4269m
2
,
  
thửa 162 diện tích 

8403m
2
, thửa 114 diện tích 2602m

2
 thuộc tờ bản đ  08 tại xã LT, huyện BL, t nh 

 â  Đ ng  

Xét thấy, tr ng quá trình giải quyết vụ án, qua xác  inh quá trình sử dụng 

đất thì thấy rằng: Diện tích đất tranh chấp ông H là ng ời đang quản l , sử dụng, 

trên đất có tr ng bơ, sầu riêng và dâu tằ    

Qua xác  inh  ột số hộ dân sử dụng đất gần diện tích đất tranh chấp g   

ông Vũ Văn S, ông Thái Xuân B, ông  han Văn H4, ông K’ , ông K’B2 đều xác 

định ông H là ng ời canh tác, sử dụng đất từ tr  c nă  2000, chứ  hông biết và 

 hông nghe nói vợ ch ng bà V, ông   có đất canh tác tại đ i thần, ông H c n 
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 hai thác đá trên phần đất đã tr ng cà phê và có  ở đ ờng phục vụ việc  hai 

thác đá; Ông  hạ  Văn V, bà Nguyễn Thị N (là ng ời chuyển nh ợng đất ch  

ông B, sau này ông B chuyển nh ợng đất ch  bà V, ông  ) cũng xác nhận tại 

thời điể  ông bà c n sử dụng đất thì có ông H canh tác đất chứ  hông thấy vợ 

ch ng bà V, ông   (BL  180, 225 - 226, 301- 303). 

Hơn nữa, the   ết quả xác  inh tại Uỷ ban nhân dân xã LT, huyện BL thì 

ông Bùi Thanh X –  hó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã LT ch  biết việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ ch ng bà V, ông   thì Uỷ ban nhân dân 

xã ch  căn cứ và  h  sơ trích đ  bản đ  địa chính chứ  hông biết cụ thể ranh gi i 

nh  thế nà  (B  số 178); Ông  ê Ngọc Y – Tr ởng thôn 5, ông K’  –  hó chủ 

tịch Hội đ ng nhân dân xã LT, huyện BL ch  biết đất tranh chấp d  ông H nhận 

chuyển nh ợng lại của  ột số hộ đ ng bà  dân tộc và tự  hai phá, sau đó d  ông 

H đi chấp hành án thì vợ ch ng bà V, ông   ch  rằng vợ ch ng bà V, ông   

cũng có nhận chuyển nh ợng của  ột số ng ời nh ng vợ ch ng bà V, ông   

nhận chuyển nh ợng của ai diện tích nh  thế nà  các ông  hông biết (BL 172, 

178). 

Mặt  hác, the  Biên bản xác  inh tại Chi nhánh văn ph ng đăng    đất 

đai huyện BL thì xác định diện tích đất tranh chấp là 10 271 
2
; ông H, bà V và 

quyết định của bản án sơ thẩ  cũng xác định diện tích đất tranh chấp là 

10.271m
2
  Tr ng đó, 81 

2
 thuộc  ột phần thửa 110; 5.117m

2
 thuộc  ột phần 

thửa 115; 3.930m
2
 thuộc  ột phần thửa 142; 359m

2 
thuộc  ột phần thửa 165; 

784m
2
 thuộc  ột phần thửa 114 tờ bản đ  08 tại xã LT, huyện BL nh ng theo 

bản đ  trích đ  hiện trạng ngày 22/7/2015 ( è  the  bản án sơ thẩ ) ch  thể 

hiện diện tích đất các bên tranh chấp là 5 346m
2
.  

Nh  vậy, giữa biên bản xác  inh và bản đ  vẽ hiện trạng  è  the  bản án 

sơ thẩ  có sự  hác nhau về diện tích nh ng T a án cấp sơ thẩ  ch a tiến hành 

đ  đạc, xác  inh để là  rõ phần diện tích đất các bên tranh chấp cụ thể là ba  

nhiêu, ở vị trí nà , phần diện tích tranh chấp c n lại  hông đ ợc thể hiện trên 

bản đ  vẽ thì thực tế nằ  ở vị trí nà ?. Bản án sơ thẩ  tuyên công nhận diện 

tích 10 271m
2
 nh ng ch a xác  inh, đ  vẽ để thể hiện trên bản đ  vẽ của Chi 

nhánh văn ph ng đăng    đất đai là ch a có cơ sở vững chắc và cũng  hông thể 

thi hành án. 

Do T a án cấp sơ thẩ  vi phạ  nghiê  trọng thủ tục tố tụng, thu thập 

chứng cứ ch a đầy đủ, đánh giá vụ án ch a t àn diện và T a án cấp phúc thẩ  

 hông thể  hắc phục đ ợc nên T a án cấp phúc thẩ  cần hủy t àn bộ bản án sơ 

thẩ  để gia  h  sơ ch  T a án cấp sơ thẩ  thụ l  giải quyết lại vụ án là có căn 

cứ. 

V i phân tích trên, cần hủy t àn bộ bản án sơ thẩ  để gia  h  sơ ch  T a 

án cấp sơ thẩ  thụ l  giải quyết lại the  thủ tục chung là có căn cứ. 

[4] Về chi phí tố tụng: Sẽ đ ợc xe  xét  hi T a án nhân dân huyện B  

thụ l  giải quyết lại vụ án  
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[5] Về án phí: D  hủy bản án sơ thẩ  nên các đ ơng sự  hông phải chịu 

án phí dân sự phúc thẩ   Án phí dân sự sơ thẩ  sẽ đ ợc xe  xét  hi T a án 

nhân dân huyện B  thụ l  giải quyết lại vụ án   

Vì các lẽ trên,  

Q YẾT Đ NH  

- Căn cứ và   h ản 3 Điều 308 - Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số: 

326/2014/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội quy 

định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a 

án  

1- Hủy t àn bộ Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 46/2019/DS-ST ngày 

14/11/2019 của T a án nhân dân huyện B  về việc “Tranh chấp quyền sử dụng 

đất” giữa nguyên đơn ông Ngô  ê H v i bị đơn bà  hạ  Thị Thúy V; ng ời có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thành phố BL, anh Đỗ Trung H2, 

vợ ch ng ông Nguyễn Văn Th, bà Nguyễn Thị H, ông K’ B, ông K’  , vợ ch ng 

ông K’ B1, bà Ka D, bà Nguyễn Thị Thu H1, bà Nguyễn Thị H2. 

- Gia  h  sơ ch  T a án nhân dân huyện B  thụ l  và giải quyết lại the  

quy định  

2- Về án phí sơ thẩ  và chi phí tố tụng: Sẽ đ ợc xe  xét  hi T a án nhân 

dân huyện B  thụ l  giải quyết lại vụ án  

3- Về án phí phúc thẩ : H àn trả ông Ngô  ê H số tiền 300 000 đ ng tạ  

ứng án phí dân sự phúc thẩ  đã nộp the  biên lai thu số 0019540 ngày 

10/02/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện BL. 

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án /  

Nơi nhận  

- VKSND t nh  â  Đ ng; 

- TAND H. BL; 

- CCTHADS H. BL; 

-  h ng KTNV&THA; 

- Các đ ơng sự; 

- L u AV – HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Đỗ Mạnh Hùng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Đỗ Mạnh Hùng  -  Huỳnh Châu Thạch 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Bùi Hữu Nhân 

 

 

 

 


